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TUẦN 2: Chủ đề nhánh: Hoa, quả, rau
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026)
Thứ 2 Ngày 02 tháng 02 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”. Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: Trong vườn nhà con trồng những loại rau, củ, quả gì? Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho  con người? Muốn có rau, củ, quả để ăn chúng ta phải làm gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”
- Trẻ hát  vận động trên nền nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học: 
* Khám phá khoa học
 - Tìm hiểu một số loại rau, củ có trong mùa xuân: (Su hào, bắp cải, cà rốt, khoai tây…)
+ Hát bài: “Bắp cải xanh” 
+ Trò chơi: “Cuốc đất trồng cây”


	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phân biệt một số loại rau, củ có trong mùa xuân: (Su hào, bắp cải, cà rốt, khoai tây…) 
* Kĩ năng :
- Trẻ có kĩ năng nghe và trả lời lưu loát câu hỏi của cô.
* Thái độ:
- Trẻ biết ích lợi của rau, củ, quả đối với đời sống con người 


	-  Clip về một số số loại rau củ có trong mùa xuân: (Su hào, bắp cải, cà rốt, khoai tây…)
- Các loại  rau, củ, quả  
- 3 món quà

	* Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô cùng trẻ hát bài: “Bắp cải xanh”. Cô hỏi trẻ vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về cây gì? Cho trẻ quan sát Clip về một số loại  rau, củ, quả. Trò chuyện về một số loại  rau, củ, quả...dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Khám phá và giải thích
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm, phát cho mỗi nhóm một món quà để trẻ thảo luận. Sau 2 phút các nhóm cử đại diện 
lên trình bày.
- Cô lần lượt đọc câu đố về từng loại  rau, củ, quả   rồi đưa ra hình ảnh  để trẻ gọi tên,  nhận xét (tên gọi, đặc điểm sống của: Su hào, bắp cải, cà rốt, khoai tây…) 
 - So sánh cây su hào, bắp cải. Hai  cây này giống nhau  ở điểm nào? Hai cây này khác nhau ở điểm nào?
+  Cô nhấn mạnh lại: Hai loại cây này giống nhau  đều là rau trồng để ăn…
+  Khác nhau: Cây su hào là  rau ăn thân, lá dài, bắp cải là rau ăn lá, lá tròn to…
- Trẻ so sánh cà rốt, khoai tây giống nhau và  khác nhau ở điểm nào? Cô nhấn mạnh lại để trẻ nắm rõ hơn.
=> Giáo dục trẻ biết ích lợi của của rau, củ, quả đối với đời sống con người 
 * Hoạt động 3: Phát triển
- Trò chơi: “Cuốc đất trồng cây”. Cô gợi ý giới thiệu luật chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi 2 - 3 lần.
* Hoạt động 4:Đánh giá
- Trẻ thảo luận và phản hồi về hoạt động
+ Cô hỏi trẻ con đã học được gì về các loại rau củ quả ? Hoạt động nào con thích nhất? Cô khuyết khích trẻ chia sẻ cảm nghĩ. Cô đánh giá dựa vào sự tham gia của trẻ
	
- Trẻ hát và xem clip
- Trẻ trả lời

- Trẻ tách thành 3 nhóm

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi TC


- Trẻ trả lời

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ
Dạo chơi sân trường hít thở không khí trong lành, nhặt lá rụng.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự  chọn: Chơi với phấn, lá, hột hạt, vòng...

	* Kiến thức: 
-  Trẻ  dạo chơi quanh sân trường hít thở không khí trong lành, nhặt lá rụng.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, ý thức lao động vệ sinh cho trẻ.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sạch đẹp, chơi đoàn kết, vui vẻ
	- Sân cho trẻ chơi và đồ chơi, môi trường sạch sẽ, an toàn.
- Thùng rác
- Phấn, lá, hột hạt, vòng...
	* HĐCCĐ: Cô dẫn trẻ ra sân dạo chơi, quan sát xung quanh sân trường.
- Cho trẻ thả hồn vào thiên nhiên cảm nhận và hít thở không khí trong lành.
- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ nói lên những gì trẻ quan sát được. Sau đó cô khái quát lại cho trẻ hiểu sâu hơn 
- Khuyến khích trẻ nhặt lá, giấy xung quanh trường.
=> Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
* TCVĐ: Kéo co
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, cô tham gia chơi cùng trẻ 2 - 3 lần.
- Cô bao quát trẻ chơi, chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá, hột hạt, vòng...
- Cô cho trẻ chơi với phấn, lá, hột hạt, vòng...cô bao quát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi cẩn thận và không nghịch và phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giữ gìn vệ sinh.
	- Trẻ đi dạo cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhặt lá, giấy xung quanh trường bỏ vào thùng rác







- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: Xây mô hình vườn rau, vườn cây ăn quả
- Góc phân vai: Bán hàng
- Góc tạo hình: Làm sách chủ đề
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề thế giới động vật
- Góc học tập: Làm sách Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động chiều
Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng lựa chọn hoa quả tươi
	- Trẻ biết cách lựa chọn hoa quả tươi 
- Trẻ có phản xạ và phán đoán nhanh nhạy
- Trẻ không ăn hoa quả bị hư hỏng
	- Video hướng dẫn cách lựa chọn hoa quả tươi 
- Một số tình huống giả định

	- Cô cho trẻ xem video hướng dẫn cách lựa chọn hoa quả tươi 
+ Các con thấy bạn nhỏ đã làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải hoa quả đã bị hư hỏng, dập nát... ? Nếu gặp phải tình huống đó các con phải làm gì?...
- Mời 2 – 3 trẻ lên  thực hành tình huống giả định.
- Cô sẽ quan sát và hướng dẫn trẻ cách xử lý  khi nhìn thấy hoa quả đã bị hư hỏng, dập nát 
- Giáo dục: Trẻ không ăn hoa quả bị hư hỏng, đập nát
	- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hành

- Trẻ lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..



Thứ ba, ngày 03 tháng 02 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”. Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: Trong vườn nhà con trồng những loại rau, củ, quả gì? Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho  con người? Muốn có rau, củ, quả để ăn chúng ta phải làm gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”
- Trẻ hát  vận động trên nền nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học: 
Âm nhạc
- Dạy hát và vận động bài: “Quả”
+ Nghe hát: “Lý cây xanh” 
 +Trò chơi: Tiếng hát ở đâu.


	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.
* Kĩ năng : Trẻ hát đúng giai điệu, hát rõ lời, chú ý nghe cô hát, biết cách chơi và chơi theo luật trò chơi.
* Thái độ : Trẻ biết yêu quý  bảo vệ và chăm sóc cây để cây cho nhiều quả ngọt




	- Cô hát chính xác lời và giai điệu của bài hát
- Sắc xô, phách tre.
- Mũ chụp
- Clip về  một số loại quả



	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc:  
- Cô cùng trẻ xem clip về một số về  một số loại quả, cô đàm thoại với trẻ về nội clip: Trong clip nói về các loại quả nào? Các loại quả đó có đặc điểm gì?... dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Hát và vận động bài: “Quả”
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát và hỏi trẻ các con vừa được nghe giai điệu bài hát gì?  (Cô gợi ý tên bài hát: “Quả”. Nhạc và lời Xanh Xanh .)
- Cô hát  kết hợp với sử dụng gõ đệm bằng sắc xô. Cô hỏi trẻ con có cảm nhận gì về nội dung bài hát mà cô vừa hát
=>  Bài hát nói về đặc điểm của quả khế
- Dạy trẻ hát:
 + Trẻ hát cùng cô 3 - 4 lần (Cô sửa sai cho trẻ).
 + Từng tổ, nhóm, cá nhân hát (Cô sửa sai cho trẻ).
+ Cả lớp hát kết hợp sử dụng cụ âm nhạc và vận động trên cơ thể. (Trẻ được thảo luận và đưa ra ý kiến lựa chọn các hình thức vận động)
 * Hoạt động 3: Nghe hát: “Lý cây xanh” 
- Cô hát 1 câu trong bài: “Lý cây xanh” và hỏi trẻ câu hát đó trong bài hát nào mà các con đã được nghe? Ai là tác giả của bài hát đó? (Cô gợi ý tên bài hát: “Lý cây xanh” 
Nhạc và lời Lê Minh Châu.)
- Cô hát  kết hợp với vận động minh họa theo lời bài hát. Cô hỏi trẻ con có cảm nhận gì về nội dung bài hát mà cô vừa hát?
=> Giảng nội dung: Bài hát nói về vẻ đẹp của cây xanh
- Cô hát kết hợp cho trẻ minh họa động tác cùng cô.
 * Hoạt động 4: Trò chơi: “Bạn ở đâu”.
- Cô gợi ý tên trò chơi, cách chơi và luật của trò chơi.
+ Cô hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi theo luật của trò chơi.
* Kết thúc cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	
- Trẻ xem clip
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ cả lớp hát
 - Tổ, nhóm, cá nhân hát
- Trẻ hát và vận động
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và vận động cùng cô
- Trẻ chơi TC

	Hoạt động ngoài trời:
- HĐCCĐ: 
Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Cuốc đất trồng cây.
-  Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của quả bưởi
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
* Thái độ: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây để cây cho nhiều quả ngọt
	- Quả  bưởi
- Sân cho trẻ chơi và đồ chơi, môi trường sạch sẽ, an toàn.
- Đu quay, cầu trượt, bóng…

	 * HĐCCĐ: Quan sát quả bưởi
- Cô cho trẻ quan sát quả bưởi, gợi ý để trẻ trả lời câu hỏi của cô: Đây là quả gì? Quả bưởi có đặc điểm gì? Bạn nào có nhận xét gì về quả bưởi? (Trẻ có quyền được đưa ra ý kiến của bản thân)
- Cô khái quát lại giúp trẻ khắc sâu kiến thức.
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây để cây cho nhiều quả ngọt
* TCVĐ: Tập tầm vông
- Cô hỏi trẻ cách chơi trò chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Đu quay, cầu trượt, bóng
- Cô cho trẻ chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu, cô bao quát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi cẩn thận và không nghịch và phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động góc

	- Góc xây dựng: Xây mô hình vườn rau, vườn cây ăn quả
- Góc phân vai: Bán hàng
- Góc tạo hình: Làm sách chủ đề
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề thế giới động vật
- Góc học tập: Làm sách Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động chiều
Làm sách bé làm quen với chữ cái l,m,n
	- Trẻ nhận biết và  tô màu đúng chữ cái l,m,n
- Rèn kĩ năng tô màu cho trẻ.
- Trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ.
	- Tranh mẫu, vở chữ cái, bút sáp màu.

	* Cô cùng trẻ đọc bài thơ, sau đó cô gợi ý trẻ phát âm l,m,n
 in thường và in hoa, viiets thường. Tìm và gạch chân chữ cái l,m,n có trong bài thơ và từ dưới hình. 
- Cô gợi ý trẻ tô màu chữ rỗng và tranh theo ý thích của trẻ.
- Cô gợi ý và giúp đỡ trẻ cách cầm bút, nhắc trẻ tư thế ngồi để tô màu bức tranh đẹp.
=> Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của mình.
- Cô cho trẻ chơi  trò chơi  tìm chữ cái l,m,n theo yêu cầu của cô
	- Trẻ  đọc bài thơ phát âm l,m,n  tô màu chữ l,m,n



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ tư, ngày 04 tháng 02 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”. Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: Trong vườn nhà con trồng những loại rau, củ, quả gì? Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho  con người? Muốn có rau, củ, quả để ăn chúng ta phải làm gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”
- Trẻ hát  vận động trên nền nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học:
* Truyện
-  “Nhổ  củ cải”
+ Trò chuyện về chủ đề 
+ Trò chơi: “Gieo hạt”

	* Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung truyện. 
* Kĩ năng: 
-  Trẻ ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ, trả lời câu hỏi của cô đủ câu, rõ ràng.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau, biết cách chăm sóc các loại rau . 



	- Clip hình ảnh một số loại rau
- Máy tính.  
Povverpoint video minh họa nội dung truyện
	 * Hoạt động 1: ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát vận động:  “Bắp cải xanh”. Bài hát nói về rau gì? Nhà con có trồng được rau bắp cải không? Ngoài ra còn trồng rau gì nữa? Trồng rau để làm gì? Cho trẻ quan sát Clip hình ảnh một số loại rau
 - Cho trẻ quan sát củ cải, trò chuyện dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Kể chuyện: “Nhổ  củ cải”
- Cô kể lần 1: Gợi ý truyện “Nhổ  củ cải” .phỏng theo truyện cổ tích                         
 - Cô kể lần 2: Kể cùng tranh kết hợp giảng giải nội dung: Kể về ông già trồng một cây củ cải, hàng ngày ông chăm chỉ tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ cho cây vì thế cây đã lớn nhanh như thổi và trở thành cây cải khổng lồ phải nhiều người mới nhổ được.
- Đàm thoại: Trong câu chuỵện có những nhân vật nào? 
+ Ông già trồng cây rau gì?
+  Ông đã chăm bón cho cây như thế nào? Cây cải có giống cây cải bình thường không? Ông già cần những ai giúp để nhổ cây cải? Cả nhà nhổ được cây cải đã cảm thấy thế nào?...
=> Giáo dục:  Trẻ biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau, biết cách chăm sóc các loại rau . 
- Cô kể lần 3: Khuyến khích trẻ kể cùng cô .
* Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi: “Gieo hạt”
 Cho trẻ chơi 2- 3 lần.
	
- Trẻ hát và quan sát clip
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi TC

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:  Quan cây phượng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn: Lá nhãn, vòng, bóng, hột hạt….
	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của cây phượng
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
* Thái độ: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
	- Cây phượng
- Sân cho trẻ chơi và đồ chơi, môi trường sạch sẽ, an toàn.
- Đu quay, cầu trượt, bóng…

	 * HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- Cô cho trẻ quan sát cây phượng , gợi ý để trẻ trả lời câu hỏi của cô: Đây là cây phượng gì? Cây phượng có đặc điểm gì? Bạn nào có nhận xét gì về cây phượng? (Trẻ có quyền được đưa ra ý kiến của bản thân)
- Cô khái quát lại giúp trẻ khắc sâu kiến thức.
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
* TCVĐ: Tập tầm vông
- Cô hỏi trẻ cách chơi trò chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Đu quay, cầu trượt, bóng
- Cô cho trẻ chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu, cô bao quát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi cẩn thận và không nghịch và phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: Xây mô hình vườn rau, vườn cây ăn quả
- Góc phân vai: Bán hàng
- Góc tạo hình: Làm sách chủ đề
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề thế giới động vật
- Góc học tập: Làm sách Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động chiều
Ôn luyện các bài hát trong chủ đề
	- Trẻ  thuộc và hiểu nội dung các bài hát trong chủ đề
- Rèn khả năng  ghi nhớ và kỹ năng hát đúng nhạc  cho trẻ.
- Trẻ biết yêu thích ca hát, vâng lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè.


	- Sắc xô, phách tre, trống lắc 

	* Cô cùng trẻ hát 2- 3 lần
 - Cô  cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân ( Cô bao quát sửa sai)
=> Giáo dục trẻ biết yêu thích âm nhạc vâng lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè.


	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân 
- Trẻ lắng nghe







	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ năm, ngày 05 tháng 02 năm 2026
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”. Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: Trong vườn nhà con trồng những loại rau, củ, quả gì? Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho  con người? Muốn có rau, củ, quả để ăn chúng ta phải làm gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”
- Trẻ hát  vận động trên nền nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học
Thể dục
- Bật qua vật cản cao 15 – 18cm
+  Chơi vận động:  “Ai nhanh nhất”.
+ Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của tập thể dục đối với sức khỏe con 
người.

	* Kiến thức: 
-  Trẻ biết tên vận động, biết bật qua vật cản cao 15 – 18cm theo yêu cầu của cô. 
* Kĩ năng: Rèn cho trẻ  tính nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng định hướng trong không gian.
* Thái độ: Giáo dục trẻ yêu thích luyện tập. Trẻ mạnh dạn, tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật tuân theo yêu cầu của cô.

	- Sân rộng, sạch sẽ, khô ráo, an toàn.
- Sắc xô
- 2 bộ vật cản
- 5 cái vòng
- 5 vòng tròn
- Nhạc bài 
 “Đồng hồ báo thức”
“Em yêu cây xanh”, nhạc “Thiền tĩnh tâm”

	* Hoạt động 1: Trò chuyện tạo cảm xúc:
- Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của tập thể dục đối với sức khỏe con người.
- Kiểm tra sức khỏe trẻ. Khởi động cho trẻ hát “Đồng hồ báo thức”   và kết hợp đi các kiểu đi nhanh, chậm, đi 
thường, kiễng gót, hạ gót.
* Hoạt động 2: Trọng động 
a - BTPTC: Cho trẻ tập kết hợp với bài “Em yêu cây xanh” Tay 1, bụng 1: Tập 2 lần 4 nhịp. Chân 2,  bật 2: Tập 3 lần 4 nhip.
- VĐCB:  Bật qua vật cản cao 15 – 18cm.
- Cô   đưa ra vật cản và hỏi trẻ có thể làm gì với vật cản này: Gọi 2 – 3 trẻ trả lời ( bước qua, nhảy, bật...)
-   Gọi 1 trẻ  lên thực hiện rồi cho trẻ nhận xét.
 Cô hướng dẫn trẻ kĩ năng bật qua vật cản: Tư thế chuẩn bị 2 tay chống hông đứng sát vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh bật qua vật cản cao 15 – 18cm rồi đi về cuối hàng đứng.
- Hỏi trẻ cô vừa thực hiện thao tỏc gì? Muốn thực hiện được cô phải làm thế nào?
- Cho 2 trẻ khá lên tập, cho trẻ nhận xét.
+ Lần lượt  từng cháu tập, tốp 2 trẻ lên tập  (Cô sửa sai động viên trẻ kịp thời).  Mỗi trẻ tập 3 - 4 lần.
- Chơi VĐ: “Ai nhanh nhất”.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. Cho trẻ chơi 
2 - 3 lần. Cô tham gia và bao quát chơi cùng trẻ để khuyến khích trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 phút.
- Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng trên nền nhạc “Thiền tĩnh tâm” quanh sân tập 1 – 2 vòng, vừa đi vừa làm động tác điều hòa, hít thở nhẹ.

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ đi các kiểu khác nhau trên nền nhạc

- Trẻ tập  cùng cô



- 1 trẻ lên tập
- Trẻ quan sát cô thực hiện


- Trẻ trả lời
- Trẻ  thực hiện



- Trẻ  chơi TC

- Trẻ  đi nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời:
- HĐCCĐ:  Nhặt lá rụng khu vui chơi
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Phấn ,vòng, bóng, lá nhãn.

	* Kiến thức: 
- Nhận biết được một số hành vi đúng, sai khi nhặt lá rụng. 
* Kỹ năng:  Rèn kỹ năng lao động, vệ sinh. 
* Thái độ:  
- Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. 
	- Thùng rác, gang tay
- Phấn, Vòng,
bóng, lá nhãn...



	* HĐCCĐ: Nhặt lá rụng khu vui chơi
- Cô cùng trẻ quan sát khu vui chơi. Cô gợi ý trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô: Đây là gì? Khu vui chơi có đặc điểm gì? Khu vui chơi có rất nhiều lá rụng hôm nay chúng mình cùng nhặt lá cho sạch nhé. Trẻ thực hiện cô bao quát động viên
=> Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi,  chơi đoàn kết và biết giữ gìn vệ sinh  sạch sẽ.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Phấn ,vòng, bóng, lá nhãn.
 - Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 
3 -  4 lần. Cô khuyến khích những trẻ nhút nhát hứng thú, dũng cảm tham gia chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi, cô nhắc những trẻ chưa chú ý chơi và hướng dẫn trẻ còn lúng túng.
	
- Trẻ  hát cùng cô
- Trẻ  trả lời
- Trẻ  trả lời
- Trẻ  trả lời

- Trẻ  lắng nghe


- Trẻ  chơi




	Hoạt động (Thay thế hoạt động góc)
Nhảy dân vũ “Sắp đến tết rồi” 
	* Kiến thức: Trẻ biết nhảy dân vũ đều và đẹp
* Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng khéo léo của tay và chân.
* Thái độ: Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng với bạn
	- Nhạc bài hát “Sắp đến tết rồi”
	- Cô bật nhạc  gọi 1- 2 trẻ lên thực hiện cho cả lớp quan sát.
- Cô gợi ý cho trẻ cách nhảy và cho trẻ nhắc lại theo cô. 
- Khuyến khích trẻ lên thực hiện cô bao quát nhắc trẻ di chuyển nhẹ nhàng, không xô đẩy nhau
	- Trẻ  thực hiện
- Trẻ  trả lời
- Trẻ  thực hiện



	Hoạt động chiều
- Vẽ theo ý thích


	- Trẻ biết vẽ, tô màu một số loại rau, củ, quả theo ý thích.
- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay
- Trẻ yêu thích môn tạo hình.


	- Bàn ghế, sáp màu…
-  Mẫu của cô 



	- Cô cho trẻ quan sát mẫu của cô và khuyến khích trẻ trò chuyện và nêu ý tưởng của trẻ.
+  Đây là quả gì? Quả cam  màu gì?  Quả cam có đặc điểm gì? Muốn vẽ  được quả cam  các con phải làm thế nào?... 
- Cô gợi ý và hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách chọn màu, để vẽ, tô
- Trẻ thực hiện: Cô quan sát và khuyến khích trẻ chọn màu vẽ, tô phù hợp.
- Trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét bài của trẻ, của bạn.
- Cô nhận xét, động viên, khuyến khích khen trẻ. Cho trẻ ra chơi.
	- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ trẻ lời


- Trẻ thực hiện
- Trẻ trưng bày sản phẩm

- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”. Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: Trong vườn nhà con trồng những loại rau, củ, quả gì? Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho  con người? Muốn có rau, củ, quả để ăn chúng ta phải làm gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới thực vật + Tết và mùa xuân”
- Trẻ hát  vận động trên nền nhạc bài: “Em yêu cây xanh”

	* Tạo hình
- Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích  (quả cà chua, củ cà rốt, cây hành, cây cải thìa)
+ Trò chuyện về chủ đề 
+ Hát: “Bắp cải xanh” 



	* Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ tô màu rau, củ, quả (quả cà chua, củ cà rốt, cây hành, cây cải thìa)
* Kĩ năng: 
-  Trẻ  có kĩ năng vẽ, tô màu. Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.  
- Trẻ hiểu biết thêm về một số loại rau, củ, quả.
* Thái độ: 
- Trẻ hiểu biết thêm về một số loại rau, củ, quả.


	- Clip các loại rau, củ, quả.
- Tranh mẫu của cô.
- Sáp màu, vở tạo hình.


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cho trẻ quan sát Clip về một số loại  rau, củ, quả. Trò chuyện về một số loại  rau, củ, quả...dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Vẽ, tô màu loại màu rau, củ, quả.
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm, phát cho mỗi nhóm một món quà để trẻ thảo luận. Sau 2 phút các nhóm cử đại diện 
lên trình bày.
1. Cô cho trẻ xem tranh: Hỏi trẻ tranh vẽ  gì? Cà chua có màu gì? Cà chua có đặc điểm gì?... Tương tự hỏi về củ cà rốt, cây hành, cây cải thìa.
2. Cô vẽ, tô màu mẫu phân tích: Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay phải. Cô vẽ cà chua là một nét cong tròn khép kín, vẽ thêm cuống. Cà rốt có dạng thon, dài, vẽ thêm cuống. Cây hành là những nét sổ thẳng…Sau đó cô chọn màu tô lần  lượt từ trên xuống dưới sao cho không chờm ra ngoài.
-  Trẻ thực hiện: Cô nhắc trẻ ngồi thẳng lưng, ngực không tỳ vào bàn, đầu hơi cúi,  tay trái giữ sách, cầm bút bằng  3 đầu ngón tay phải… (Cô bao quát động viên)
* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô hỏi trẻ con thích bài bạn nào? Cô gọi 2 - 3 trẻ lên chỉ, và động viên khen trẻ kịp thời.
=> Giáo dục trẻ hiểu biết thêm về một số  loại rau, củ, quả.
* Kết thúc: Cô cùng trẻ hát: “Bắp cải xanh”.

	- Trẻ  quan sát clip
- Trẻ  trả lời





- Trẻ thực hiện
- Trẻ  trả lời

- Trẻ  trả lời

- Trẻ  quan sát trả lời

- Trẻ  so sánh


- Trẻ  lắng nghe
- Trẻ  so sánh


- Trẻ  chơi TC

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:   Quan sát  cây hoa hồng.  
 - TCVĐ: 
+ Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, nhặt lá cây, chơi với đồ chơi ngoài trời
	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của cây hoa hồng.  
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
* Thái độ: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
	- Cây hoa hồng.  
- Sân cho trẻ chơi và đồ chơi, môi trường sạch sẽ, an toàn.
- Đu quay, cầu trượt, bóng…

	 * HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng.  
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa hồng, gợi ý để trẻ trả lời câu hỏi của cô: Đây là cây gì? Cây  hoa hồng.  
có đặc điểm gì? Bạn nào có nhận xét gì về  cây hoa hồng.? (Trẻ có quyền được đưa ra ý kiến của bản thân)
- Cô khái quát lại giúp trẻ khắc sâu kiến thức.
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
* TCVĐ: Tập tầm vông
- Cô hỏi trẻ cách chơi trò chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Đu quay, cầu trượt, bóng
- Cô cho trẻ chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu, cô bao quát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi cẩn thận và không nghịch và phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và giữ gìn vệ sinh.
	
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo ý thích





- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: Xây mô hình vườn rau, vườn cây ăn quả
- Góc phân vai: Bán hàng
- Góc tạo hình: Làm sách chủ đề
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề thế giới động vật
- Góc học tập: Làm sách Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động  chiều:
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuộc những bài hát trong tuần để biểu diễn văn nghệ.
- Rèn kĩ năng nhún, vận động theo nhạc.
- Trẻ thích đến lớp, biết yêu trường lớp.
- Trẻ nhớ tiêu chuẩn thi đua trong tuần cô đã đề ra.
- Trẻ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời.
	- Hoa, mũ múa, trống lắc, phách tre.
- Hoa bé ngoan
	* Cô là người dẫn chương trình giới thiệu xen kẽ các tiết mục giữa tập thể và cá nhân.  Cô động viên, khuyến khích trẻ tích cực lên biểu diễn những bài thơ, bài hát trong chủ đề.
+ Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn văn nghệ, hát, múa, đọc các bài thơ trong chủ đề.
* Cô nhắc lại tiêu chuẩn thi đua trong tuần. Từng tổ bình bầu cho bạn, cá nhân xuất sắc trong tuần. 
- Cô nhận xét chung sau đó thưởng cờ, bé ngoan cho trẻ. 
- Động viện những trẻ chưa đạt để tuần sau cố gắng được thưởng bé ngoan.


	- Trẻ  lắng nghe


- Trẻ  hát, múa, đọc các bài thơ trong chủ đề.

- Trẻ  lắng nghe
- Trẻ  lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
 Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
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